
HOÀNG HẢI ĐÔNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17A

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.20.06.37.026/09/98ĐoànTrần Văn04651611061

6.14.07.710.012/02/99AnTanh Chí04651710012

5.33.07.010.013/09/99AnTạ Hoàng04651710023

7.27.06.710.027/09/99ÁnhVũ  Văn04651710064

6.67.06.07.002/05/99BảoNguyễn Hoàng Phi04651710085

5.33.07.77.013/03/99ChiếnNguyễn Văn04651710126

5.33.07.010.019/08/99CườngNguyễn Kiên04651710147

4.93.06.77.024/12/99DuyNguyễn Huỳnh Cao04651710158

5.86.05.75.020/12/99DũngNguyễn Mạnh04651710169

6.25.06.710.021/08/99ĐạtNguyễn Phát046517101710

4.42.06.010.024/03/98ĐôngNguyễn Nhựt046517101811

7.07.06.310.022/01/99ĐứcĐặng Việt046517102012

4.82.07.010.026/02/97HânVõ Trọng046517102313

7.07.07.07.020/10/99HậuPhan Phúc046517102414

5.65.06.07.018/10/99HoàngVõ Minh046517102515

6.65.07.710.029/01/99HuyHồ Quốc046517102916

5.35.05.75.023/11/99HuyLý Võ Quốc046517103017

5.23.06.710.018/08/99HùngNguyễn Phi046517103318

5.65.06.07.016/03/99HưngNguyễn Khắc046517103419

4.73.06.37.018/07/99KhaBạch Sĩ046517103520

6.45.07.310.001/02/97KhaTrần Thạch046517103621

6.37.05.75.022/09/99KhánhHồ Bùi Hữu046517104022

4.11.07.37.022/09/98KhoaĐoàn Tấn046517104123

7.37.07.010.025/07/99LênNguyễn Tiến046517104224

5.54.07.07.010/09/94LongLê Ngọc Bảo046517104325

7.07.06.78.029/03/98LộcGiang Cao046517104426

6.15.07.37.009/08/99NghĩaHồ Trọng046517104827

7.78.06.710.010/06/99NghĩaLê Hồ Trung046517104928

6.88.05.75.029/03/99NghĩaPhạm Nguyễn Trung046517105029

6.16.06.07.006/06/99NguyênLê Văn046517105230

6.45.07.310.014/05/99NhânNguyễn Trọng046517105531

7.27.06.710.013/06/99NhậtNguyễn Minh046517105632

5.95.06.010.022/04/99PhátNguyễn Phi Tấn046517105733
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3.90.07.310.012/03/98PhongNguyễn Lê Thanh046517105934

2.70.05.74.023/11/99PhúcLê Quang046517106135

5.85.05.710.019/08/97PhúcPhạm Hữu046517106236

6.65.07.710.008/10/99QuangPhạm Duy046517106337

5.65.06.07.008/10/99TàiLê Văn046517106638

4.52.06.310.005/09/99TàiPhạm Tấn046517106739

7.37.07.010.006/05/99TâmHứa Trí046517106840

7.77.08.010.002/10/98TânĐặng Ngọc Duy046517106941

6.16.06.07.009/02/99ThànhLê Hoàng Tiến046517107242

5.65.06.07.004/05/98ThànhLê Phú046517107343

7.07.06.310.004/10/96ThànhPhạm Châu046517107444

6.14.07.710.008/01/98ThảoNguyễn Thành046517107545

6.15.07.37.022/05/99ThắngNguyễn Ngọc046517107646

5.23.06.710.007/06/99ThiệnNguyễn Minh046517107747

7.07.07.07.014/10/99ThiệnTrương Đình046517107848

6.45.07.310.031/07/97ThọNguyễn Xuân046517107949

4.63.06.07.028/08/98TrọngHuỳnh Nguyễn Quí046517108250

6.37.05.75.028/04/99TrườngBùi Nhật046517108451

6.96.07.310.006/03/99TrựcĐinh Công046517108752

7.16.07.710.024/11/99TuấnHoàng Anh046517108853

4.42.06.010.023/01/99VinhNguyễn Thế046517109254

5.64.07.37.010/04/98VinhPhùng Quốc046517109455

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16A0.00.00.00.019/01/96HuyLại Quốc046516102956

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

HOÀNG HẢI ĐÔNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 01 năm 2019

3(5.4%)9(16.1%)15(26.8%)17(30.4%)12(21.4%)0(0%)0(0%)56(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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